
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 3: LÀM TRÒN SỐ
(Học sinh làm trực tiếp vào phiếu)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Số 2 563 làm tròn đến hàng chục là:
A. 2 560 B. 2 570 C. 2 500 D. 2 600

Câu 2. Số 6 451 làm tròn đến hàng trăm là:
A. 6 450 B. 6 460 C. 6 500 D. 6 400

Câu 3. Sau khi làm tròn một số đến hàng chục, ta được số 5 430. Số nào dưới đây có thể là số ban
đầu?
A. 5 439 B. 5 435 C. 5 431 D. 5 424

Câu 4. Sau khi làm tròn một số đến hàng trăm, ta được số 1 600. Số nào dưới đây có thể là số ban
đầu?
A. 1 652 B. 1 584 C. 1 693 D. 1 546

Câu 5. Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 121 km. Làm tròn khoảng cách này đến hàng
chục ta được:
A. 100 km B. 120 km C. 130 km D. 125 km

Câu 6. Một cửa hàng có 2 482 bao gạo. Làm tròn số bao gạo đến hàng trăm ta được:
A. 2 400 bao B. 2 480 bao C. 2 500 bao D. 2 000 bao

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng:

Số Làm tròn đến hàng chục Làm tròn đến hàng trăm

7 362 ..................................... .....................................

8 245 ..................................... .....................................

3 157 ..................................... .....................................

Bài 2. Điền từ "chục" hoặc "trăm" vào chỗ chấm cho thích hợp:

- Làm tròn số 8 206 đến hàng  được 8 210.
- Làm tròn số 8 252 đến hàng  được 8 300.
- Làm tròn số 8 383 đến hàng  được 8 380.
- Làm tròn số 8 194 đến hàng  được 8 200.

Bài 3. Quan sát hình vẽ rồi điền số thích hợp vào bảng bên dưới:

HỔ

291 kg

SƯ TỬ

234 kg

BÁO

96 kg

GẤU

375 kg



Mỗi con vật trên cân nặng khoảng mấy trăm ki-lô-gam?

Tên con vật Hổ Sư tử Báo Gấu

Cân nặng (kg) .................. .................. .................. ..................


